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Quân sử QLVNCH 
Chủ đề: Binh chủng BĐQ 

Tác giả: BĐQ Đỗ Như Quyên 

 

DANH SÁCH CÁC CẤP CHỈ HUY BIỆT ĐỘNG QUÂN 
TÍNH TỪ CUỐI THÁNG 3 ĐẾN CUỐI THÁNG 4 NĂM 1975 

 

 
Kính thưa bạn đọc, 
 
Sau ngày 30/4/1975 đến nay 2018, cộng sản Hà Nội đã cho in và phát hành rất nhiều 
sách, báo, v.v. và vô số các bài viết lẻ tẻ để nói đến "chiến công" của chúng trong hai 
tháng 3 và 4 năm 1975. Với bản chất cố hữu của cộng sản là dối trá, xuyên tạc sự thật, 
bóp méo lịch sử, v.v. thì chúng chẳng ngại gì khi viết về hai tháng 3 và 4 năm 1975 với 
những chi tiết hết sức láo khoét và đầy thêu dệt. Chúng cho rằng các quân binh chủng của 
QLVNCH đã tan rã từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 4, và còn rất ít các đơn vị có đầy đủ 
quân số, hoặc còn giữ được khả năng tác chiến nên chúng mới tiến quân dễ dàng vào Sài 
Gòn. 
 
Với kinh nghiệm của chúng tôi đối với cộng sản trong lãnh vực văn hóa, quân sự, chính 
trị, tuyên truyền, v.v. thì khi cộng sản càng đánh trống khua chuông về một vấn đề nào đó 
thì chắc chắn có sự khuất lấp ở đằng sau, chúng càng làm ầm ĩ thì sự thật mà chúng cố 
che đậy càng lớn. Có ít nhất ba (3) sự thật mà cộng sản Hà Nội cố tình xóa lấp, không nói 
nhiều khi viết về giai đoạn quan trọng này là: 
 
1. Ngân sách viện trợ nói chung giúp Việt Nam Cộng Hòa từ chính phủ Mỹ đã bị cắt 
giảm một cách đột ngột và vô lý không thể tin được. Ngân khoản dành cho quân sự nói 
riêng cũng coi như con số không, trái ngược với những cam kết trước đó của chính phủ 
Mỹ. Ngược lại, cộng sản Hà Nội từ năm 1973 đến 1975 đã được cộng sản Quốc Tế (bao 
gồm Khối CS Đông Âu) gia tăng viện trợ quân sự lên gấp hai lần so với năm 1972. Tuy 
nhiên, các quân binh chủng của QLVNCH dù đứng trước các khó khăn như thiếu thốn 
đạn dược, nhiên liệu, v.v. thì hầu như tất cả các đơn vị vẫn hoạt động bình thường ở hậu 
phương, vẫn giữ vững tay súng nơi tiền tuyến. 
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2. Sở dĩ cộng sản Bắc Việt dễ dàng vào Sài Gòn là do lệnh buông súng của ông 
Dương Văn Minh . Quân nhân các cấp của QLVNCH được huấn luyện và đào tạo với 
một ý thức trách nhiệm rất cao, trong đó việc tuân phục lệnh cấp trên đưa ra thì không thể 
kháng lệnh. "Thi hành trước, khiếu nại sau". Là một quân nhân phải luôn nghe lệnh từ 
cấp trên, do đó khi nghe lệnh buông súng thì hầu hết các đơn vị quanh thủ đô Sài Gòn 
đều thi hành trong sự ngỡ ngàng và đầy uất hận. Nếu không có lệnh quái gở của ông 
Dương Văn Minh thì quân cộng sản không thể ung dung vào Sài Gòn, trái lại chúng sẽ 
phải lãnh một hậu quả khốc liệt, và hơn thế nữa là Quân Đoàn IV/Quân Khu IV vẫn còn 
đó cho quân đội tập trung về để tiếp tục chiến đấu. 
 
3. Vì hai lý do nêu trên, cộng sản Hà Nội hiểu rất rõ r ằng "chiến thắng" của chúng 
chỉ là thứ "chi ến thắng đầy nhục nhã". Khi mà cả khối cộng sản Quốc Tế dồn sức viện 
trợ cho chúng suốt 20 năm (1955-1975) vẫn không thắng nổi Vi ệt Nam Cộng Hòa. Nay 
phải nhờ Mỹ trở mặt với "Thế Giới Tự Do" thì chúng mới chiếm được miền Nam. Loại 
"chiến thắng" này cũng như "chó ngáp phải ruồi" khi mà chúng được Mỹ giúp tay bằng 
cách cắt viện trợ quân sự, và lệnh buông súng có sắp đặt của ông Dương Văn Minh. Vì sự 
thật như vậy nên cộng sản Hà Nội phải khỏa lấp, không nói đến nhiều trong sách báo. 
 
Thời gian trôi qua, đã 43 năm, cộng sản Hà Nội vẫn cố sức xoá bỏ những sự thật nêu trên 
trong các thứ sách, báo rác rưởi gọi là "lịch sử" của chúng. Qua sự tuyên truyền láo khoét 
này của cộng sản Hà Nội, tất nhiên có không ít người tin, phần lớn là thế hệ trẻ ra đời sau 
năm 1975 và trưởng thành trong hệ thống "giáo dục" đầy sự tuyên truyền láo bịp của 
cộng sản. 
 
Vậy thì cộng sản Hà Nội đã và đang viết rằng: ..."Trong tháng 3 và tháng 4 năm 1975, 
hấu hết các đơn vị chiến đấu của QLVNCH tự động tan rã, sĩ quan và binh sĩ tự động vứt 
súng bỏ về nhà. Đặc biệt tất cả những đơn vị của Nhảy Dù; Biệt Động Quân; Thủy Quân 
Lục Chiến; Biệt Cách 81, v.v. hầu như không còn sức chiến đấu"... Cộng sản Hà Nội viết 
như vậy có đúng với sự thật trong lịch sử không Câu trả lời đương nhiên là KHÔNG! Vì 
từ cuối tháng 3 đến cuối tháng 4 năm 1975 vẫn còn rất nhiều các đơn vị tiếp tục chiến 
đấu, trong đó có binh chủng Biệt Động Quân ở các Quân Khu mà danh tính các vị chỉ 
huy chúng tôi phổ biến hôm nay. Nhìn xa hơn, cho dù cuộc chiến bằng súng đạn đã kết 
thúc từ tháng 4/1975, nhưng đến nay cuộc chiến với cộng sản bằng bút mực và trí tuệ vẫn 
còn, và sẽ mãi vẫn còn cho đến khi băng đảng cướp nước và bán nước là cộng sản Hà 
Nội phải biến mất trên quê hương Việt Nam. 
 
Trong bài viết này, chúng tôi chỉ ghi chép về nội bộ binh chủng Biệt Động Quân trong 
tháng 3 đến cuối tháng 4/1975, khả năng của chúng tôi có giới hạn. Vì nhờ cùng trong 
một binh chủng, chúng tôi biết rất rõ rằng dù có những liên đoàn không còn hoạt động ở 
Quân Khu I và Quân Khu II, nhưng quân nhân của các đơn vị này sau khi di tản về Quân 
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Khu III đã được tái phối trí đến những đơn vị mới của BĐQ và tiếp tục chiến đấu. Chúng 
tôi đã trực tiếp phỏng vấn qua điện thoại, qua trao đổi điện thư, v.v. để đặt câu hỏi đến 
hơn 40 vị cựu quân nhân Biệt Động Quân đáng kính, các vị từ chuẩn úy đến cấp chuẩn 
tướng. Câu hỏi được đưa ra là: "Vào tháng tháng 3 đến cuối tháng 4 năm 1975, các vị ở 
đơn vị nào Lúc đó đang ở đâu Cấp trên chỉ huy là ai Và quý vị đang chỉ huy những ai Có 
biết những ai khác thân quen đang ở những đơn vị nào Sau khi đối chiếu và đúc kết lại 
các câu trả lời, chúng tôi có được bản danh sách này và cho phổ biến tựa bài là "DANH 
SÁCH CÁC CẤP CHỈ HUY BIỆT ĐỘNG QUÂN TRONG THÁNG 3 VÀ THÁNG 4 
NĂM 1975". 
 
Trái với sự xuyên tạc sự thật, bóp méo lịch sử của cộng sản Hà Nội, phần lớn chiến sĩ 
BĐQ các cấp vẫn chiến đấu trong thời gian này. Sĩ quan BĐQ từ thiếu tướng; chuẩn 
tướng đến thiếu úy; chuẩn úy trong tháng 3 đến cuối tháng 4 năm 1975 tất cả vẫn giữ 
vững tay súng tại đơn vị. Cho đến khi có lệnh buông súng. Và sau đó, tất cả đều trải qua 
một cuộc chiến đấu khác trong ngục tù khổ sai tàn độc của cộng sản Hà Nội, từ 2 năm 
cho tới 17 năm để tự thắng và sống còn. 
 
Qua bài viết này, chúng tôi mong rằng những vị cựu quân nhân thuộc các quân binh 
chủng khác cũng nên thu thập các dữ kiện về đơn vị mình, hoặc đơn vị bạn, v.v. vào 
tháng 3 và tháng 4/1975. Chúng ta nên làm điều này, vì hôm nay thế hệ trẻ rất muốn biết 
vào giai đoạn đó, chúng ta làm gì, ở đâu. Có như vậy mới giúp được cho thế hệ mai sau 
sẽ viết đúng lịch sử, sẽ hiểu rõ hơn về sự hy sinh của biết bao người đã cố gắng bảo vệ 
chính thể Việt Nam Cộng Hòa. Quan trọng hơn, sẽ giúp thế hệ trẻ thấy rõ bộ mặt gian ác 
và bán nước của cộng sản Hà Nội. 
 
Chúng tôi chân thành biết ơn các vị BĐQ đã góp tâm trí cho bản danh sách này được 
hoàn tất. Kính chúc quý vị và gia đình được nhiều niềm vui và hạnh phúc. 
 
8/8/2018 
BĐQ Đỗ Như Quyên 
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DANH SÁCH CÁC CẤP CHỈ HUY BIỆT ĐỘNG QUÂN 
TRONG THÁNG 3 VÀ THÁNG 4 N ĂM 1975 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

BỘ CHỈ HUY TRUNG ƯƠNG/BIỆT ĐỘNG QUÂN/ 
QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA - KBC 4205 

 
Chỉ Huy Trưởng: Thiếu tướng Đỗ Kế Giai 
Chỉ Huy Phó: Đại tá Nguyễn Quang Kiệt 
Tham Mưu Trưởng: Đại tá Nguyễn Khắc Trường. 
 
Trưởng Phòng 1 kiêm Chánh Văn Phòng CHT: Trung tá Tạ Thái Hòa 
Trưởng Phòng 2: Trung tá Nguyễn Văn Sáu 
 
Trưởng Phòng 3: Trung tá Nguyễn Thế Phồn 
Khối Hành Quân: Trung tá Nguyễn Hân 
Khối Huấn Luyện: Thiếu tá Lê Kim Tư 
 
Trưởng Phòng 4: Thiếu tá Phí Văn Chức 
 
Trưởng Phòng 5: Trung tá Vũ Văn Hiếu 
Trưởng Khối Chiến Tranh Chính Trị: Trung tá Hoàng Ngọc Liên 
Phòng Tâm Lý Chiến: Thiếu tá Nguyễn Nhơn 
Phòng Chính Huấn: Đại úy Hằng Vĩnh Xuân 
Phòng An Ninh: Thiếu tá Lê Đình Ngân 
Phòng Xã Hội: nữ Đại úy Tường Vân 
 
Chánh Thanh Tra BCH Trung Ương: Thiếu tá Nguyễn Quang Ngọc 
Y Sĩ Trưởng (YST) BCH Trung Ương: Thiếu tá Lý Hồng Sen 
 
Chỉ Huy Trưởng Pháo Binh BĐQ: Trung tá Đặng Toàn 
Sĩ Quan Tùy Viên CHT: Đại úy Nguyễn Thanh Phong. 
 

TRUNG TÂM HU ẤN LUYỆN BIỆT ĐỘNG QUÂN - KBC 4926 
 
Chỉ Huy Trưởng: Đại tá Nguyễn Văn Đại 
Chỉ Huy Phó: Trung tá Lâm Duy Tiên 
Trưởng Khối Huấn Luyện: Thiếu tá Huỳnh Thiên Mạng. 
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BỘ CHỈ HUY BIỆT ĐỘNG QUÂN/QUÂN KHU I - KBC 3425 
 
Chỉ Huy Trưởng: Đại tá Nguyễn Đức Khoái (Từ tháng 10/1974, Đại tá Nguyễn Đức 
Khoái tạm thời không còn giữ chức Chỉ Huy Trưởng Bộ Chỉ Huy BĐQ/Quân Khu I. Đại 
tá Trần Kim Đại, Liên Đoàn Trưởng/LĐ12 BĐQ được chỉ định kiêm nhiệm Quyền 
CHT/BCH/BĐQ/QKI. Tháng Giêng năm 1975, Đại tá Trần Kim Đại về Sài Gòn học 
khóa Chỉ Huy Tham Mưu Cao Cấp, Trung tá Lê Phú Đào, Tham Mưu Trưởng   
BCH/BĐQ/QKI tạm giữ chức Xử Lý Thường Vụ/BCH/BĐQ/QKI) 
 
YST BCH BĐQ/QKI: Y Sĩ Thiếu tá Đào Hùng 
Ban An Ninh: Đại úy Trương Quang Tạo. 
 

LIÊN ĐOÀN 11 BĐQ - KBC 
 
Liên Đoàn Trưởng (LĐT): Trung tá Phạm Khắc Ấn 
Liên Đoàn Phó (LĐP):  
 
YST: Y Sĩ Đại úy Trần Quý Trâm 
 
Tiểu Đoàn 68 BĐQ - KBC 7523:  
Tiểu Đoàn Trưởng(TĐT): Thiếu tá Quách Thưởng (Phụ tá LĐT) 
Tiểu Đoàn Phó (TĐP): Đại úy Bùi Văn Tập 
 
Tiểu Đoàn 69 BĐQ - KBC 7524: 
TĐT: Thiếu tá Nguyễn Cảnh Nguyên 
 
Tiểu Đoàn 70 BĐQ - KBC 7525: 
TĐT: Đại úy Hoàng Trọng Khải. 
 

LIÊN ĐOÀN 12 (LĐ1) BĐQ - KBC 3220 
 
LĐT: Đại tá Trần Kim Đại 
 
LĐP: Trung tá Hoàng Phổ (từ tháng Giêng năm 1975, Đại tá Trần Kim Đại về Sài Gòn, 
Trung tá Nguyễn Văn An tạm giữ chức Quyền LĐT LĐ 12 BĐQ). 
 
Trưởng Ban Quân Y: Y Sĩ Đại úy Nguyễn Trung Tín 



Page 6 of 16 

 

Trưởng Ban 1: Đại úy Cổn 
Trưởng Ban 2: Thiếu tá Vũ 
Trưởng Ban 3: Đại úy Hoè 
Trưởng Ban 4: Đại úy Quỳnh 
Trưởng Ban 5: Trung úy Huỳnh Long 
Trưởng Ban 6: Đại úy Châu 
 
Chỉ Huy Hậu Cứ: Thiếu tá Bộ 
 
Đại Đội Trưởng (ĐĐT) ĐĐ 12 Thám Kích: Đại úy Trương Ngọc Phú 
Pháo Đội Trưởng Pháo Binh (PĐT/PB): Đại úy Nguyễn Văn Phương 
 
Tiểu Đoàn 21 BĐQ - KBC 4105:  
TĐT: Thiếu tá Nguyễn Văn Long 
TĐP: Đại úy Đỗ Văn Nai 
 
Tiểu Đoàn 37 BĐQ - KBC 3507:  
TĐT: Thiếu tá Nguyễn Văn Gio 
TĐP: Đại úy Trần Văn Quy 
 
Tiểu Đoàn 39 BĐQ - KBC 3509:  
TĐT: Thiếu tá Hồ Văn Hạc 
TĐP: Đại úy Đỗ Văn Chới. 
 

LIÊN ĐOÀN 14 BĐQ - KBC 7906 
 
LĐT: Trung tá Chung Thanh Tòng 
LĐP: Trung tá Đào Trọng Vượng 
 
Đại Đội Trưởng ĐĐ Chỉ Huy Công Vụ: Thiếu tá Tôn Thất Đường 
 
Trưởng Ban 3: Đại úy Trần Văn Phúc 
Trưởng Ban 4: Đại úy Bửu Khải 
Trưởng Ban 6: Đại úy Nguyễn Hữu Khải 
 
Quyền Đại Đội Trưởng ĐĐ 14 Thám Kích: Thiếu úy Lê Tiềm 
 
Tiểu Đoàn 77 BĐQ - KBC 7545:  
TĐT: Thiếu tá Phạm Văn Thuận 
 
Tiểu Đoàn 78 BĐQ - KBC 7546:  
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TĐT: Trung tá Hồ Tăng Dư 
TĐP: 
 
Tiểu Đoàn 79 BĐQ - KBC 7547:  
TĐT: Thiếu tá Nguyễn Kế Thi 
TĐP: 
 

LIÊN ĐOÀN 15 BĐQ - KBC 3142 
 
LĐT: Trung tá Nguyễn Văn Thiệt 
LĐP: Trung tá Lại Thế Thiết 
 
Trưởng Ban Quân Y: Y Sĩ Trung úy Hà Quốc Ánh 
Pháo Đội Trưởng Pháo Binh: Trung úy Trần Ngọc Tính 
Đại Đội Trưởng ĐĐ 15 Thám Kích: Trung úy Phan Quang Sách 
 
Tiểu Đoàn 60 BĐQ - KBC 7508:  
TĐT: Thiếu tá Đỗ Đức Chiến 
TĐP: Đại úy Lê Phi 
 
Tiểu Đoàn 61 BĐQ - KBC 7509:  
TĐT: Thiếu tá Đỗ Thanh Quang 
 
Tiểu Đoàn 94 BĐQ - KBC 7566:  
TĐT: Thiếu tá Phạm Thuận. 
TĐP: 

 
 

BỘ CHỈ HUY BIỆT ĐỘNG QUÂN/QUÂN KHU II – KBC 
 
Chỉ Huy Trưởng: Chuẩn tướng Phạm Duy Tất 
Tham Mưu Trưởng: Trung tá Lương Văn Ngọ 
Trưởng Phòng Tổng Quản Trị: Đại úy Lê Công Thơ 
Trưởng Phòng 1: Thiếu tá Nguyễn Giáp 
Trưởng Phòng 2: Thiếu tá Trần Duy Hoè 
Trưởng Phòng 3: Thiếu tá Đào Văn Khôi 
Trưởng Phòng 4: Thiếu tá Nguyễn Tiến 
Trưởng Phòng 5: Đại úy Phan Đình Hồng. 
Chỉ Huy Trưởng Pháo Binh: Thiếu tá Lúa. 
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YST: BCH BĐQ/QKII: Y Sĩ Đại úy Lê Thành Ý 
 

LIÊN ĐOÀN 21 BĐQ – KBC 
 
LĐT: Trung tá Lê Quý Dậu 
LĐP: Thiếu tá Dương Hữu Chiêu 
 
Trưởng Ban 3: Thiếu tá Phạm Văn Lượng 
Đại Đội Trưởng ĐĐ 21 Thám Kích: Đại úy Nguyễn Qua 
 
Tiểu Đoàn 72 BĐQ - KBC: 
TĐT: Thiếu tá Lê Đình Diên 
TĐP:  
 
Tiểu Đoàn 89 BĐQ - KBC 7561: 
TĐT: Thiếu tá Phan Văn Hải 
TĐP:  
 
Tiểu Đoàn 96 BĐQ - KBC 7580:  
TĐT: Thiếu tá Huỳnh Công Hiển. 
TĐP: 
 

LIÊN ĐOÀN 22 BĐQ – KBC 
LĐT: Đại tá Bùi Văn Huấn 
LĐP:  
 
Tiểu Đoàn 62 BĐQ - KBC 7510: 
TĐT: Thiếu tá Trần Thiện Khuê 
TĐP:  
 
Tiểu Đoàn 88 BĐQ - KBC 7560: 
TĐT: Thiếu tá Đổng Đăng Khoa 
TĐP:  
 
Tiểu Đoàn 95 BĐQ - KBC 7579: 
TĐT: Thiếu tá Nguyễn Thanh Vân 
TĐP:  
  

LIÊN ĐOÀN 23 (LĐ 2) BĐQ – KBC 
 
LĐT: Trung tá Lê Tất Biên 
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LĐP: Thiếu tá Vũ Văn Thi 
 
Trưởng Ban 1: Đại úy Nguyễn Đông 
Trưởng Ban 2: Trung úy Thọ 
Trưởng Ban 3: Đại úy Trần Tấn Đởm 
Trưởng Ban 4: Đại úy Phạm Xuân Độ 
Trưởng Ban 5: Đại úy Huỳnh Thọ Huyến 
Trưởng Ban 6: Thiếu úy Thái Bá Ký 
Trưởng Ban Tài Chánh: Thiếu tá Lê Văn Hưng 
 
Đại Đội Trưởng ĐĐ Thám Kích Trung úy Phạm Quang Hiền 
 
Tiểu Đoàn 11 BĐQ - KBC 4047: 
TĐT: Đại úy Nguyễn Lạn 
TĐP:  
 
Tiểu Đoàn 22 BĐQ - KBC 3477: 
TĐT: Thiếu tá Lê Văn Đễ. 
TĐP:  
 
Tiểu Đoàn 23 BĐQ – KBC: 
TĐT: Thiếu tá Phạm Duy Ánh. 
TĐP:  
  

LIÊN ĐOÀN 24 BĐQ – KBC 
 
LĐT: Trung tá Hoàng Kim Thanh 
LĐP: Trung tá Đào Đức Châu 
 
Trưởng Ban 3: Đại úy Trần Dân Chủ 
 
Tiểu Đoàn 63 BĐQ – KBC: 
TĐT: Thiếu tá Trần Đình Đàng 
TĐP:  
 
Tiểu Đoàn 81 BĐQ – KBC: 
TĐT: Thiếu tá Hoàng Đình Mẫn 
TĐP:  
 
Tiểu Đoàn 82 BĐQ – KBC: 
TĐT: Thiếu tá Vương Mộng Long 
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TĐP:  
  

LIÊN ĐOÀN 25 BĐQ – KBC 
 
LĐT: Trung tá Đặng Hưng Long 
LĐP: Trung tá Lê Chữ 
 
Tiểu Đoàn 67 BĐQ – KBC: 
TĐT: Thiếu tá Ngô Văn Niên 
TĐP: 
 
Tiểu Đoàn 76 BĐQ - KBC 7515: 
TĐT: Thiếu tá Phạm Công Toại 
TĐP:  
 
Tiểu Đoàn 90 BĐQ - KBC 7562: 
TĐT: Thiếu tá Phan Bát Giác 
TĐP:  
 

 
 

BỘ CHỈ HUY BIỆT ĐỘNG QUÂN/QUÂN KHU III - KBC 
 
Chỉ Huy Trưởng: Đại tá Nguyễn Thành Chuẩn  
 

LIÊN ĐOÀN 31 (LĐ3) BĐQ - KBC 3263 
 
LĐT: Trung tá Nguyễn Văn Thiệt 
LĐP: Trung tá Hồng Khắc Trân (giữa tháng 4/1975 Thiếu tá Lê Quang Giai là Xử Lý 
LĐP) 
 
Trưởng Ban 1: Đại úy Lê Văn Tùng 
Trưởng Ban 2: Đại úy Dương Tấn Tài 
Trưởng Ban 3: Đại úy Nguyễn Quốc Khuê 
Trưởng Ban 4: Thiếu tá Trần Quang Thế 
Trưởng Ban 5: Đại úy Trần Thanh Liêm 
Trưởng Ban 6; Đại úy Đoàn Bá Lân 
Trưởng Ban Quân Y: Y Sĩ Trung úy Nguyễn Hồng Đức 
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Chỉ Huy Hậu Cứ: Thiếu tá Nguyễn Văn Kính. 
 
Tiểu Đoàn 31 BĐQ - KBC 4272: 
TĐT: Thiếu tá Nguyễn Văn Tú 
TĐP: Đại úy Nguyễn Văn Huy 
 
Tiểu Đoàn 36 BĐQ - KBC 4454: 
TĐT: Thiếu tá Đào Kim Minh 
TĐP: Thiếu tá Nguyễn Văn Lộc 
 
Tiểu Đoàn 52 BĐQ - KBC 3506: 
TĐT: Thiếu tá Trần Đình Nga 
TĐP: Đại úy Nguyễn Văn Nhân. 
 

LIÊN ĐOÀN 32 (LĐ5) BĐQ - KBC 4598 
 
LĐT: Trung tá Lê Bảo Toàn. 
LĐP:  
 
Trưởng Ban Quân Y: Y Sĩ Trung úy Nguyễn Mạnh Tiến 
Đại Đội Trưởng ĐĐ 32 Thám Kích: Đại úy Đỗ Minh Hưng  
 
Tiểu Đoàn 30 BĐQ - KBC 3523: 
TĐT: Thiếu tá Nguyễn Ngọc Khoan 
TĐP:  
 
Tiểu Đoàn 33 BĐQ - KBC 3446: 
TĐT: Thiếu tá Đinh Trọng Cường 
TĐP:  
 
Tiểu Đoàn 38 BĐQ - KBC 3508: 
TĐT: Thiếu tá Trần Đình Tự 
TĐP: Đại úy Xường. 
 

LIÊN ĐOÀN 33 BĐQ - KBC 
 
LĐT: Trung tá Bùi Văn Sâm 
LĐP: Trung tá Nguyễn Khoa Lộc 
 
Tiểu Đoàn 64 BĐQ - KBC 7512: 
TĐT: Thiếu tá Nguyễn Văn Bảo 
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TĐP:  
 
Tiểu đoàn 83 BĐQ - KBC 7511: 
TĐT: Thiếu tá Vũ Ngọc Cới 
TĐP:  
 
Tiểu Đoàn 92 BĐQ - KBC 7564: 
TĐT: Thiếu tá Lê Kim Tư 
TĐP: 
 

LIÊN ĐOÀN 8 BĐQ - KBC 
 
LĐT: Trung tá Chung Thanh Tòng (tháng 4/1975) 
LĐP: Trung tá Trịnh Thanh Xuân 
 
Tiểu Đoàn 84 BĐQ - KBC 7552: 
TĐT: Thiếu tá Nguyễn Văn Nam 
TĐP: 
 
Tiểu Đoàn 86 BĐQ - KBC 7554: 
TĐT: Thiếu tá Trần Tiễn San 
TĐP:  
 
Tiểu Đoàn 87 BĐQ - KBC 7555: 
TĐT: Thiếu tá Nguyễn Hữu Mạnh 
TĐP:  
 

LIÊN ĐOÀN 9 BĐQ - KBC 
 
LĐT: Trung tá Trịnh Ngọc Điệp 
LĐP: Trung tá Nguyễn Văn Măng 
 
Tiểu Đoàn 93 BĐQ - KBC 7651: 
TĐT: Thiếu tá Nguyễn Trí Hòa 
TĐP:  
 
Tiểu Đoàn 97 BĐQ - KBC: 
TĐT: Thiếu tá... Hải 
 
Tiểu Đoàn 99 BĐQ - KBC: 
TĐT: Thiếu tá Nguyễn Sĩ Anh. 
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CÁC LIÊN ĐOÀN BĐQ TỔNG TRỪ BỊ/ 
BỘ TỔNG THAM M ƯU 

 
LIÊN ĐOÀN 4 BĐQ - KBC 4227 

 
LĐT: Trung tá Trần Văn Sáu 
LĐP: Thiếu tá Lê Đắc Thời 
 
Đại Đội Trưởng ĐĐ 4 Thám Kích: Đại úy Nguyễn Trung Tuần 
 
Tiểu Đoàn 42 BĐQ - KBC 4533: 
TĐT: Thiếu tá Vũ Đình Khang 
TĐP: Đại úy Lê Văn Khởi 
 
Tiểu Đoàn 43 BĐQ - KBC 3516: 
TĐT: Thiếu tá Giang Văn Xẻn 
TĐP: Đại úy Hồ Công Bình 
 
Tiểu Đoàn 44 BĐQ - KBC 3517: 
TĐT: Thiếu tá Quách Hồng Quang 
TĐP: Đại úy Nguyễn Văn Lạc.  
 

LIÊN ĐOÀN 6 BĐQ - KBC 3200 
 
LĐT: Trung tá Trương Khánh 
LĐP: Trung tá Hoàng Phổ (tháng 4/1975) 
 
Tiểu Đoàn 34 BĐQ - KBC 4013: 
TĐT: Thiếu tá Trịnh Trân 
TĐP:  
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Tiểu Đoàn 35 BĐQ - KBC 4400: 
TĐT: Thiếu tá Tá Nguyễn Văn Niên 
TĐP:  
 
Tiểu Đoàn 51 BĐQ - KBC 3505: 
TĐT: Thiếu tá Nguyễn Chánh Dật 
TĐP:   
 

LIÊN ĐOÀN 7 BĐQ - KBC 
 
LĐT: Đại tá Nguyễn Kim Tây 
LĐP: Trung tá Nguyễn Hạnh Phúc 
 
Pháo Đội Trưởng/Pháo Binh: Đại úy Phạm Văn Ngọc 
 
Tiểu Đoàn 32 BĐQ - KBC 3447: 
TĐT: Thiếu tá Chiêm Thanh Hoàng 
TĐP:  
 
Tiểu Đoàn 58 (41) BĐQ - KBC 4017: 
TĐT: Thiếu tá Phan Văn Kết 
TĐP:  
 
Tiểu Đoàn 85 BĐQ - KBC 7553: 
TĐT: Thiếu tá Hoàng Đình Đốc 
TĐP:  
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SƯ ĐOÀN 101 BIỆT ĐỘNG QUÂN – KBC 
(gồm ba Liên Đoàn 31, 32 và 33 BĐQ) 

 

 
 
Tư Lệnh: Đại tá Nguyễn Thành Chuẩn 
Tư Lệnh Phó: Đại tá Nguyễn Văn Biết 
 
Tham Mưu Trưởng: Trung tá Tống Viết Lạc. 
 

SƯ ĐOÀN 106 BIỆT ĐỘNG QUÂN – KBC 
(gồm ba Liên Đoàn 7, 8 và 9 BĐQ) 
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Tư Lệnh: Đại tá Nguyễn Văn Lộc 
Tư Lệnh Phó: Đại tá Cao Văn Ủy 
 
Tham Mưu Trưởng: Đại tá Vũ Phi Hùng 
 
Trưởng Phòng 1: Thiếu tá Phan Bát Giác 
Trưởng Phòng 3: Trung tá Hồ Tăng Dư 
Trưởng Phòng 4: Thiếu tá Tôn Thất Đường 
 
Trưởng Khối Chính Tranh Chính Trị: Trung tá Lê Phú Đào 
Trưởng Phòng Tâm Lý Chiến: Thiếu tá Nguyễn Văn Toán 
Trưởng Trung Tâm Hành Quân: Thiếu tá Quách Thưởng (tháng 4/1975) 
 

 
 

Các Tiểu Đoàn đã giải tán trước năm 1973: 
 
Tiểu Đoàn 65 BĐQ - KBC 7513 
Tiểu Đoàn 73 BĐQ - KBC 7528 
Tiểu Đoàn 75 BĐQ - KBC 7530 
Tiểu Đoàn 91 BĐQ - KBC 7563. 
 
Các Tiểu Đoàn đã giải tán trước năm 1973 nhưng chưa tìm được KBC: 66, 71, 74, 80 và 
87. 
 
BĐQ Đỗ Như Quyên  

 
 
 
 
 
 

 
Nguồn: Internet eMail by BĐQ Đỗ Như Quyên chuyển 
 

Đăng ngày Chúa Nhật, October 7, 2018 
Cập nhật ngày Thứ Sáu, February 8, 2019 - Danh sách mới 

Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH 


